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THÔNG TIN: TỔNG QUAN UHPC

VẬT LIỆU THÀNH PHẦN

HỢP CHUẨN & BẰNG SÁNG CHẾ

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO

ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

HÀNH LANG PHÁP LÝ

KẾT LUẬN





XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ UHPC

• NF P18-451

• NF P18-470

• NF P18-710

• BS EN 13670

• ACF 04:2020

• ACF 03:2021

• TCVN 9115:2019

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

THIẾT KẾ KẾT CẤU

BỘ XÂY DỰNG

VCA chủ trì thực hiện



XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN – VCA



HỘI THẢO KHOA HỌC – VIBM





UHPC – ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE

• COMPOSITE GỐC XI MĂNG

• Rnén ≥ 120 MPa; Rkéo ≥ 7 MPa

• KẾT CẤU, CHI TIẾT ĐÚC SẴN/TẠI CHỖ

• MỐI NỐI LIÊN KẾT, LỚP PHỦ, …

• KIẾN TRÚC – PHI KẾT CẤU



VẬT LIỆU THÀNH PHẦN



NHÓM CHẤT KẾT DÍNH

• Xi măng PC40, PC50

• Xi măng trắng

• Silica fume

• Tro bay

• Xỉ GGBS

• Meta kaolin



PHỤ GIA HOÁ HỌC

PHỤ GIA SIÊU DẺO
• RÚT NGẮN THỜI GIAN TRỘN
• GIẢM N/CKD, TĂNG ĐỘ BỀN CƠ HỌC UHPC
• TĂNG ĐỘ CHẢY XOÈ, PHÂN TÁN SỢI HIỆU QUẢ

PHỤ GIA ỔN ĐỊNH
• ỔN ĐỊNH ĐÔ CHẢY
• TĂNG ĐỘ BỀN CƠ HỌC UHPC

PHỤ GIA LƯU BIẾN
• KÉO DÀI THỜI GIAN NINH KẾT
• TĂNG ĐỘ BỀN CƠ HỌC UHPC

PHỤ GIA BỘT DẺO
• GIẢM N/CKD, GIẢM THỜI GIAN TRỘN



CỐT LIỆU – CỐT SỢI

• Đá mạt (sàng tuyển)

• Cát thạch anh (sàng tuyển)

• Cát thạch anh nghiền

• Cát vàng (sàng tuyển)



CỐT SỢI

• Sợi thép cường độ cao mạ đồng

• Sợi polyme

• Sợi thuỷ tinh



PHỤ GIA SIÊU DẺO

PHỤ GIA ỔN ĐỊNH

PHỤ GIA LƯU BIẾN

VẬT LIỆU NANO: SiO₂, TiO₂, Fe₂O₃,…

NHÓM 
PHỤ GIA 

HOÁ HỌC

PHỤ GIA BỘT DẺO



PHÂN TÁN CỐT SỢI – TÍNH CÔNG TÁC



CỐT SỢI PHÂN TÁN – SỢI THÉP

• ĐỘ CHẢY XOÈ, TÍNH CÔNG TÁC

• HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ, ĐỘ ĐẶC CHẮC

• ĐỘ ĐÀN HỒI – BIẾN DẠNG 3 PHƯƠNG

• CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN – TĂNG 10 ÷ 25 %

• CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO, UỐN – TĂNG 200 ÷ 400 %

• ĐỘ CHỊU MÀI MÒN, TUỔI THỌ KẾT CẤU 

• SỬ DỤNG HỖN HỢP NHIỀU LOẠI SỢI:TÍNH CÔNG TÁC, ĐỘ PHÂN TÁN SỢI TỐI ƯU 



KIỂM TRA TÍNH CHẤT UHPC

SETTING 
TIME

BIẾN DẠNG 
CO

CƯỜNG ĐỘ 
KÉO – BIẾN 

DẠNG

UHPC 
PHÙ HỢP

ỨNG SUẤT 
UỐN – BIẾN 

DẠNG

ĐỘ CHẢY, 
TỔN THẤT 
ĐỘ CHẢY

ỨNG SUẤT 
NÉN – BIẾN 

DẠNG

CƯỜNG 
ĐỘ 

CHỐNG 
THẤM

ĐỘ THẤM 
Clo



UHPC – CÔNG NGHỆ ĐI ĐẦU, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



CẤP PHỐI ĐỊNH HƯỚNG

Materials unit weight

Cement:      
Quatz:          
Fine Quartz: 
SF:                
GGBS:            
SPP:               
MSF: 
W: Water/Binder( B):

kg
kg
kg
kg
kg
%
%
-

900-1000
500-650
300-400
180- 300

90-100
2.2% Binder
0, 1,2,3,4% 
0.158-0.180
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CÁC SÁNG CHẾ VÀ GPHI ĐÃ ĐĂNG KÝ
STT Sáng chế/GPHI Chủ sở hữu

1 Dầm tiết diện chữ PI ứng dụng bê tông siêu tính
năng

Công ty cổ phần sáng tạo và chuyển
giao công nghệ Việt Nam

2 Dầm hộp dạng U ứng dụng bê tông siêu tính năng Công ty cổ phần sáng tạo và chuyển
giao công nghệ Việt Nam

3 Dầm tiết diện chữ T kép ứng dụng bê tông siêu
tính năng

Ông Trần Bá Việt

4 Dầm hộp ứng dụng bê tông siêu tính năng Ông Trần Bá Việt

5 Dầm dạng máng ứng dụng bê tông siêu tính năng Ông Trần Bá Việt

6 Bê tông cường độ siêu cao cấp cường độ 135/7.5 Công ty cổ phần sáng tạo và chuyển
giao công nghệ Việt Nam

7 Bê tông cường độ siêu cao cấp cường độ 155/9.5 Ông Trần Bá Việt

8 Bê tông cường độ siêu cao cấp cường độ 185/14 Ông Trần Bá Việt



CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
1. Nghiên cứu và phát triển máy trộn. Dung tích 140 lít. 
2. Tốc độ trộn trên một trục là 0-60rpmx2 = 0- 300rpm. 
3. Thể tích hữu ích là 70 lít. 
4. Động cơ 7,5kw. 
5. Điều khiển tốc độ bằng biến tần.
6. Thời gian trộn khoảng 10-12 phút cho 1 mẻ.



Intensive mixer method
Eirich- 5 min/ Skako- 8 min/ Kniele 9- min



TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT

MÁY TRỘN HÀNH TINH CAO TỐC VÁN KHUÔN TỪ VẬT LIỆU THÉP



TRẠM TRỘN UHPC TRÊN MẶT CẦU THĂNG LONG



Công trường sử dụng 2 trạm trộn, 2 trạm x 2 máy = 4 cối trộn với
dung tích là 0,45 m³/mẻ trộn và hệ thống Chiller làm lạnh.
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TRẠM TRỘN UHPC TẠI NHÀ MÁY THỦ ĐỨC 1



Công suất 4 máy trộn là 8 m³/giờ, thời gian trộn khoảng 11 phút



TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT



ĐỔ VÀ BẢO DƯỠNG DẦM 
( 72h, 80 độ C, bảo dưỡng ẩm tiếp theo)



ĐỔ VÀ BẢO DƯỠNG DẦM UHPC

- Bảo dưỡng ẩm tự nhiên liên tục nghiêm ngặt trong thời gian 7 ngày ngay sau khi vừa đổ UHPC xong.
- Bảo dưỡng ẩm tự nhiên trong 24 giờ đầu, sau đó tiếp tục thực hiện bảo dưỡng nhiệt ẩm 80 °C trong thời 
gian 72 giờ tiếp theo.
- Bảo dưỡng ẩm tự nhiên trong 24 giờ đầu, sau đó tiếp tục thực hiện bảo dưỡng nhiệt ẩm 90 °C trong thời 
gian 48 giờ tiếp theo.



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

UHPC DẦM ĐỐT CHỮ U ỨNG 

SUẤT TRƯỚC CĂNG SAU 

ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

(Cầu Vàng, tỉnh Phú Thọ)



ĐA NANG CENTER HI-TECH PARK
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FAÇADE ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ



LAN CAN CẦU DẪN ĐIỆN GIÓ, BỜ KÊNH, BỜ HỒ



CẦU THANG LẮP GHÉP



HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC





MƯƠNG NỘI ĐỒNG UHPC



CỘT UHPC - 2018



TẤM ÁP TAV - BREARING PLATE



MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHÁC CỦA UHPC
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Cầu Làng Cỏ, xã Lam
Vỹ, huyện Định Hoá,
tỉnh Thái Nguyên
(dầm Duble Tee, nhịp
16 m)

CẦU LÀNG CỎ – DỰ ÁN LRAMP
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Cầu Khe Dợn, xã Hội
Sơn, huyện Anh Sơn,
tỉnh Nghệ An (dầm
Duble Tee, nhịp 16 m)

CẦU KHE DỢN– DỰ ÁN LRAMP



CẦU TỪ Ô – DỰ ÁN LRAMP

Cầu Từ Ô, xã Hùng
Hoà, huyện Tiểu Cần,
tỉnh Trà Vinh (dầm
Duble Tee, nhịp 20 m)
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Cầu Bai Quan, xã
Thành Mỹ, huyện
Thạch Thành, tỉnh
Thanh Hoá (dầm
Duble Tee, nhịp 15
m)

CẦU BAI QUAN – DỰ ÁN TỪ NGUỒN VỐN XÃ HỘI HOÁ



CẦU 
VÀNG, 

PHÚ 
THỌ



CẦU 
VÀNG

CẦU 
CĂNG 
SAU 

GỒM 
4X30M 
NHỊP, 
MỖI 

NHỊP 10 
ĐỐT



32 CẦU SÂN GOLF, SƠN TÂY

CẦU VÒM, HẢI PHÒNG



CẦU DÂN SINH VĨNH HƯNG 
LONG AN



Cầu dân sinh Bai Quan, Thanh Hoá

Cầu dân sinh Kim Sơn, Ninh Bình



CẦU THĂNG LONG: BẢN MẶT UHPC LIÊN HỢP NHẸ 
VỚI MẶT THÉP DẦM TRỰC HƯỚNG
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TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ UPHC
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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ UPHC ( SẼ BAN HÀNH 2022)



UHPC

TIẾT KIỆN VL XÂY DỰNG, GIẢM CHI PHÍ HẠ BỘ VỚI CẦU

VẬT LIỆU XANH BỀN VỮNG, GIẢM PHÁT THẢI CO₂

TUỔI THỌ CAO, GẤP 3 LẦN BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG

THI CÔNG NHANH, GIẢM CHI PHÍ LÃI VAY, ĐƯA VÀO KHAI 
THÁC SỚM

GIÁ/m² MẶT CẦU = BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG

ĐỘ BỀN CHỐNG ĂN MÒN LỚN, CHI PHÍ BẢO TRÌ RẤT THẤP 

UHPC - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
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KẾT LUẬN

1.   XÂY DỰNG BỘ 3 TIÊU CHUẨN TCVN, CHỈ DẪN KỸ THUẬT

2.   NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VẬT LIỆU CỦA VN, THIẾT KẾ CẤP PHỐI

3.   NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ NHẬP+ VN CHẾ TẠO

4.   CHỦ ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO UHPC, VN LÀM CHỦ

5.   ỨNG DỤNG CHO PHI KẾT CẤU

6. ỨNG DỤNG CHO KẾT CẤU/ DẦM/ DẦM CẦU

7. CÔNG TRÌNH XANH, BỀN VỮNG

8. GIÁ THÀNH  = BTCT ( tính theo m2)



63

KẾT LUẬN

9.   TUỔI THỌ CAO (TRÊN 100 NĂM), CAO GẤP 2 ÷ 3 LẦN BTCT THƯỜNG

10.  CHI PHÍ BẢO TRÌ RẤT THẤP, GẦN NHƯ BẰNG KHÔNG

11. VẬT LIỆU THÀNH PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG 30% BTCT THƯỜNG

12. PHÁT THẢI KHÍ CO₂ BẰNG 80% BTCT THƯỜNG

13. THỜI GIAN THI CÔNG NHANH, GẤP 3 LẦN BTCT THƯỜNG

14. KẾT CẤU HẠ BỘ GIẢM 15% SO VỚI BTCT THƯỜNG

15. GIÁ TRỰC TIẾP= BTCT; GIÁ VÒNG ĐỜI=80 % BTCT.
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